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STT CHỮ VIẾT TẮT Ý NGHĨA 

1 ADB Ngân hàng phát triển Châu Á 

2 BT, HT Bồi thƣờng, hỗ trợ 

3 BTGPMB Bồi thƣờng giải phóng mặt bằng 

4 CP Chính phủ 

5 ĐVT Đơn vị tính 

6 GCNQSDĐ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

7 GPMB Giải phóng mặt bằng 

8 HĐBTGPMB Hội đồng bồi thƣờng giải phóng mặt bằng 

9 HDLN Hƣớng dẫn liên ngành 

10 NĐ Nghị định 

11 NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

12 NTTS Nuôi trồng thuỷ sản 

13 QĐ Quyết định  

14 SXKD Sản xuất kinh doanh 

15 TĐC Tái định cƣ 

16 TNMT Tài nguyên Môi trƣờng 

17 TT Thị trấn 

18 UBND Uỷ ban nhân dân 

19 WB Ngân hàng thế giới 
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